108. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THỊT AN TOÀN SINH HỌC
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Với quy trình xây dựng chuồng trại, xử lý môi trường nuôi, sử dụng các vacine phòng bệnh, thức ăn đảm bảo chất lượng, nước uống hợp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại có ý nghĩa rất lớn nhằm khống chế dịch bệnh, mang lại thu nhập cao cho người chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng, 

Chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học áp dụng với tất cả các giống gà, nuôi thịt hoặc nuôi chuyên trứng và phương thức chăn nuôi thả vườn hay nuôi nhốt.  

Trong phần này giới thiệu quy trình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học đối với nuôi các giống gà công nghiệp như Lương phượng, Tam hoang, Lago. . .  đã được áp dụng từ năm 2006.  Đến nay hầu hết các trang trại chăn nuôi gà và nhiều hộ gia đình đã áp dụng thành công mang lại hiệu quả và thu nhập cao,ổn định. 

Chăn nuôi gà an toàn sinh học quản lý được dịch bệnh, đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, bình quân thu lãi từ 20. 000 - 25. 000đ/con sau 3- tháng nuôi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo.  

Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học cụ thể như sau:


108.1. CHUẨN BỊ CHUỒNG TRẠI


Xây dựng chuồng chọn hướng tận dụng nhiều ánh sáng buổi sáng càng tốt, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, kín ấm về mùa đông, cao ráo,  không đọng nước dễ làm vệ sinh. 

Cách ly với khu nhà ở, với các động vật nuôi khác, xa đường giao thông, chợ. . .  Xung quanh chuồng trại phải có tường bao hay hàng rào để quản lý, và tránh lây nhiễm dịch bệnh. 

Có đầy đủ các thiết bị gồm máng ăn, máng uống, rèm che, chụp sưởi, chất độn chuồng, tất cả phải được khử trùng trước khi đưa gà về 5-7 ngày, nếu chuồng cũ phải khử trùng bằng vôi bột, nước vôi 20%, hoặc Formol 2%.  
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108.2. CHUẨN BỊ CON GIỐNG


Chọn gà con mới nở, nhanh nhẹn, mắt sáng, lông bông, bụng thon nhẹ, chân mập - bóng, rốn kín, mỏ khép kín.  Loại bỏ những gà quá bé, khô chân, vẹo mỏ, khèo chân, hở rốn, bụng nặng, lỗ huyệt bết lông.  Chọn gà ở cơ sở không có mầm bệnh, có đăng ký sản xuất con giống đạt chất lượng, thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm dịch từ nơi cung cấp đến nơi nuôi.  


108.3. CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

- Giai đoạn gà con 1 - 30 ngày tuổi. 

Gà một ngày tuổi cần phải úm để đạt tỷ lệ sống cao, có thể úm bằng  lồng hoặc trên nền

Úm trên nền đơn giãn và tiện lợi hơn.  Dùng cót cao 40-50cm quây lại có đường kính 1,5-2m, dưới chuồng rải chất độn là trấu hoặc dăm bào mịn dày 5-10cm, úm được 100-150 gà 1-2 tuần tuổi, khi gà lớn nới dần quây ra hoặc chuyển gà sang quây khác để làm giảm mật độ.  

Dùng bóng điện 60-100W để điều chỉnh nhiệt trong quây úm.  Nếu thấy gà nằm chụm lại thành đống gần nguồn nhiệt, là thiếu nhiệt (gà rét).  Nếu gà tản xa nguồn nhiệt, nháo nhác, khát nước, há mỏ để thở là nhiệt độ cao cần phải điều chỉnh giảm nhiệt độ.  Nếu gà đi lại ăn uống bình thường, ngủ nghỉ tản đều trong quây là đủ nhiệt.  Nếu gà tụm lại một phía là bị gió lùa, rất nguy hiểm, cần phải che kín hướng gió thổi . 

Máng ăn, máng uống bố trí sẵn, đặt xen kẻ nhau trong quây, đảm bảo đầy đủ thức ăn và nước uống để gà không chen lấn và ăn đồng đều. 

Tuần thứ nhất sử dụng khay ăn bằng tôn hoặc nhựa, có kích thước 60 x 70 cm  hoặc mẹt tre có đường kính 50 cm dùng cho 30 con gà.  Sau 10 ngày nên dùng máng ăn tròn, loại nhỏ để tránh rơi vải thức ăn.  
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Máng uống giai đoạn đầu dùng máng uống loai 1lít hoặc chai nhựa tự tạo, cho đến khi gà 1 tháng tuổi mới dùng loại lớn.  Tiêu chuẩn máng 1lít cho 30 con gà.  Nước uống sạch và để tăng sức đề kháng nên pha thêm 5g đường gluco + 1 gram vitamin C/1lít nước.  Hằng ngày thay nước 2-3 lần để nước không bị ôi chua khi thức ăn lẫn vào.  
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Sử dụng các loại thức ăn như: Con cò, Vifoco, Lái Thiêu, Angrô. . .  khi dùng, hoặc phối trộn phải theo hướng dẫn ghi trên bao bì.  Không dùng thức ăn mốc, ẩm ướt, hết hạn sử dụng, cho gà ăn đủ số lượng và chất lượng.  

Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn máng uống sạch sẽ, xử lý gà ốm kịp thời.  Phòng bệnh bằng vacxin và thuốc trộn trong thức ăn và nước uống. 

- Giai đoạn gà thịt

Kết thúc giai đoạn úm gà con chuyển sang nuôi thịt, có thể nuôi trên sàn, trên lớp độn chuồng.  

- Nhiệt độ chuồng nuôi:  20-22°C, độ ẩm 60-70 %. 

- Mật độ: 10 - 15 con /m2 (nuôi sàn); 7-10 con/m2 (nuôi nền); 3m2/con (thả vườn). 

- Thời gian chiếu sáng: 24/24 giờ (ban ngày dùng ánh sáng tự nhiên, đêm thắp sáng bằng bóng điện). 
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Gà cho ăn tự do suốt ngày đêm, ăn càng nhiều càng tốt, để rút ngắn thời gian nuôi thịt.  Khẩu phần ăn được cân đối đủ các chất dinh dưỡng, thức ăn phối chế đa nguyên liệu, sử dụng đạm (Protein) khoảng 19-20%, nguồn gốc động vật, thực vật, Premix vitamin, Premix khoáng.  Để gà có độ đồng đều cao, cần nhiều máng ăn, máng uống, bình quân 100 gà cần 5 máng ăn và 5 máng uống. 
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Phòng và trị bệnh áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp: giống sạch, ăn - uống sạch, ở sạch.  Chuồng trại sau mỗi đợt xuất gà phải tổng vệ sinh thật sạch, sát trùng,  tiêu độc bằng vôi bột, nước vôi 20 %,  hoặc formol, để một thời gian mới nuôi lại.  Để trống khoảng 15 ngày mới nuôi lại.  Khi gà bị bệnh phải báo cho cán bộ thú y giám sát, theo dõi và chửa trị kịp thời.

